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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN GIỒNG RIỀNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  TỈNH  KIÊN  GIANG 
\   
Bản án số 07/2021/HSST 

  Ngày 03  /  02  /  2021 

  NHÂN DANH 
 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          - Thaåm phaùn-Chuû toaï phieân tòa: Ông Lê Văm Tám  

- Các Hội thẩm nhân dân: 

            01. Ông Huỳnh Hoàng Nam 

            02. Ông Võ Minh Tuấn 

 - Thö kyù ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thái Trang-Thư ký Toøa ¸n 

nh©n d©n huyện Giồng Riềng, tØnh Kiªn Giang. 

- Ñaïi dieän, Vieän kieåm saùt nhaân daân huyện Giồng Riềng, tØnh Kiªn Giang 

tham gia phieân toaø: Ông Lê Thành Thủ - KiÓm s¸t viªn.             

Trong ngày 03 tháng 02 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

67/2020/TLST-HSST, ngaøy 17 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo: 

- Họ và tên: Phạm Thị L, sinh năm 1964 tại huyện G, tỉnh Kiên Giang; Nơi 

cư trú: Khu phố 6, thị trấn G, huyện G, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghệp: Làm thuê; 

Trình độ văn hoá (học vấn): 6/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: 

Thiên chúa; Giới tính: Nữ; Con ông Phạm Văn Q (chết) và bà Nguyễn Thị C 

(chết); Anh, chị, em ruột: Có 04 người (lớn nhất sinh năm 1953, nhỏ nhất sinh năm 

1968); Tiền án: Không, tiền sự: Có 01 tiền sự (vào ngày 18 tháng 01 năm 2019, bị 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang xử phạt vi phạm hành chính số tiền 

8.000.000đồng về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”, hiện nay bị cáo chưa nộp tiền 

phạt); Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang truy 

tố về tội: “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 191 của 

Bộ luật hình sự và bị bắt tạm giam từ ngày 22 tháng 10 năm 2020 cho đến nay (có 

mặt). 

         - Người chứng kiến:  

         1. Anh Huỳnh Phú L, sinh năm 1982 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Kiên Giang 

         2. Anh Nguyễn Phi Trường V, sinh năm 1973 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp N, xã N, huyện G, tỉnh Kiên Giang 

- Người cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan đến vụ án:  
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1. Anh Lê Hoàng N, sinh năm 1983 (vắng mặt)   

Địa chỉ: Số 19B, tổ 1, Khu vực 4, phường T, thành phố Cần Thơ 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắc như sau: 

Vào khoảng 19 giờ, ngày 10 tháng 6 năm 2020, Phạm Thị L sinh năm 1964 

ngụ tại ấp Cây Huệ, xã Hòa An, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang có nhận cuộc 

điện thoại của một người thanh niên thuê Lẹ vận chuyển thuốc lá. Lẹ đồng ý điều 

khiển xe môtô biển số kiểm soát 65F5-8150 đến đoạn đường vắng thuộc xã Thạnh 

Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang gặp người thanh niên lạ (chưa rõ họ 

tên và địa chỉ cụ thể), nhận chở 02 bao, bên trong có 600 bao thuốc lá nhập lậu 

nhãn hiệu Hêrô, chở về Chợ Mới thuộc xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang với giá 100.000đồng. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày khi vận chuyển 

đến đoạn đường thuộc ấp N, xã N, huyện G, tỉnh Kiên Giang thì bị lực lượng Công 

an kiểm tra bắt quả tang. 

 - Về vật chứng của vụ án: Thu giữ được gồm: 600 (sáu trăm) bao thuốc hiệu 

Hêrô; 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave Alpha, màu đen, biển kiểm 

soát 65F5-8150 (số máy VDP1P52F-MH609905, số khung: Không xác định). 

 Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47 và khởi tố bị can 

số 97 để điều tra đến ngày 22 tháng 10 năm 2020 thì bắt được bị can Phạm Thị L 

để tạm giam cho đến nay. 

Tại bản cáo trạng số 72/KSĐT-TA, ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang truy tố bị cáo Phạm Thị L 

về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 191 của Bộ 

luật hình sự.  

Tại phiên tòa, Đại diện-Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang thực hành quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội 

danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng theo điểm e khoản 1 Điều 191, Điều 38; 

điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đề nghị: Xử phạt bị cáo Phạm Thị L 

mức án tù từ 06 (sáu) tháng tù đến 09 (chín) tháng tù. 

- Về vật chứng liên quan đến vụ án: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; 

Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

+ Tuyên tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu 

Honda, loại Wave Alpha, màu đen, biển kiểm soát 65F5-8150 (số máy 

VDP1P52F-MH609905, số khung: Không xác định); 

+ Tuyên tiêu hủy  600 (sáu trăm) bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu Hêrô. 
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- Về hình phạt bổ sung: Do hoàn cảnh gia đình của Bị cáo L có khó khăn, 

nghĩ nên miễn cho bị cáo. 

Lời nói sau cùng của bị cáo Phạm Thị L: Bị cáo đã biết được hành vi của 

mình là vi phạm pháp luật. Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt tù và 

miễn hình phạt bổ sung. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung của vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng hình sự: Hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, Điều tra 

viên trong giai đoạn điều tra; Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố 

đều được thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;  

[2] Về căn cứ buộc tội: Quá trình điều tra, truy tố, xét hỏi công khai tại 

phiên tòa, bị cáo Phạm Thị L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời 

khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người chứng kiến và các tình tiết khách 

quan đã được cơ quan điều tra Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang thu 

thập có trong hồ sơ vụ án, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo đã được thể hiện 

tại bản cáo trạng số 72/KSĐT-TA, ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Giồng Riềng,tỉnh Kiên Giang do đó có đủ căn cứ kết luận: 

Vào khoảng 19 giờ, ngày 10 tháng 6 năm 2020, Phạm Thị L sinh năm 1964 

ngụ tại ấp Cây Huệ, xã Hòa An, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang có nhận cuộc 

điện thoại của một người thanh niên thuê Lẹ vận chuyển thuốc lá. Lẹ đồng ý rồi 

điều khiển xe môtô biển số kiểm soát 65F5-8150 chạy đến đoạn đường vắng thuộc 

xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang gặp người thanh niên lạ 

(chưa rõ họ tên và địa chỉ cụ thể), nhận chở 02 bao, bên trong có 600 bao thuốc lá 

nhập lậu nhãn hiệu Hêrô, chở về Chợ Mới thuộc xã Hòa Thuận, huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang với giá 100.000đồng. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày khi 

vận chuyển đến đoạn đường thuộc ấp N, xã N, huyện G, tỉnh Kiên Giang thì bị lực 

lượng Công an kiểm tra bắt quả tang. 

Tại Quyết định số 99/QĐ-XPVPHC, ngày 18 tháng 01 năm 2019 của UBND 

tỉnh Hậu Giang về việc: “Xử phạt vi phạm hành chính” đối với Phạm Thị L phải 

nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền 8.000.000đ (tám triệu đồng) về hành vi “Vận 

chuyển hàng cấm” là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng 500 (năm trăm) bao. 

Như vậy, hành vi của bị cáo Phạm Thị L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận 

chuyển hàng cấm” được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự: 

“Khoản 1: Ng­êi nµo tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 232, 234, 

239, 244, 246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và Điều 311 của Bộ luật này, 
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thì bị phạt tiền từ 50.000.000đồng đến 300.000.000đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm: 

a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm 

sử dụng từ 50kýlôgam đến dưới 100kýlôgam hoặc từ 50lít đến dưới 100lít; 

b) Thuốc là điếu nhập lậu từ 1.500bao đến dưới 3.000bao; 

c) Pháo nổ từ 06kýlôgam đến dưới 40kýlôgam; 

d) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử 

dụng trị giá từ 100.000.000đồng đến dưới 300.000.000đồng hoặc thu lợi bất chính 

từ 50.000.000đồng đến dưới 200.000.000đồng; 

đ) Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt 

Nam trị giá từ 200.000.000đồng đến dưới 500.000.000đồng hoặc thu lợi bất chính 

từ 100.000.000đồng đến dưới 300.000.000đồng; 

e) Hàng hóa dưới mức quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này 

nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại 

Đièu này hoặc tại một trong các Điều 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 và 

Điều 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm” 

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức, hiểu 

được tác hại của thuốc lá lậu đối với bản thân con người và đối với mọi mặt đời 

sống xã hội, bị cáo cũng nhận thức được hành vi vận chuyển hàng cấm “Thuốc lá 

lậu” là vi phạm nhưng do muốn có tiền tiêu xài cho mục đích cá nhân nên bị cáo 

đã liều lĩnh, xem thường pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hại cho 

xã hội, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý một số hàng hóa của Nhà 

nước, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hành vi phạm tội 

của bị cáo cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật để giáo dục bị cáo và 

răn đe, làm gương cho những người khác có ý định thực hiện hành vi phạm tội 

tương tự và tách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian để cho bị cáo có điều kiện 

học tập, cải tạo trở thành công dân tốt về sau. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo L không có 

tình tiết tăng nặng; Tình tiết giảm nhẹ, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị 

cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, mới 

phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hoàn cảnh gia đình có khó 

khăn và là nữ, không có việc làm ổn định. Do đó có căn cứ cho bị cáo được hưởng 

những tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự.   

 [4] Về áp dụng hình phạt bổ sung: Bị cáo Phạm Thị L có hoàn cảnh khó 

khăn, miễn cho bị cáo. 
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[5] Về xử lý vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; 

Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Tuyên tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu 

Honda, loại Wave Alpha, màu đen, biển kiểm soát 65F5-8150 (số máy 

VDP1P52F-MH609905, số khung: Không xác định); 

- Tuyên tiêu hủy  600 (sáu trăm) bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu Hêrô. 

[6] Về án phí: Bị cáo Phạm Thị L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thị L phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

1. Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191, Điều 38; điểm i, s khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật hình sự:  

- Xử phạt bị cáo Phạm Thị L 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày 

bắt tạm giam là ngày 22 tháng 10 năm 2020. 

2. Về xử lý vật chứng liên quan đến vụ án: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật 

hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

+ Tuyên tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu 

Honda, loại Wave Alpha, màu đen, biển kiểm soát 65F5-8150 (số máy 

VDP1P52F-MH609905, số khung: Không xác định); 

+ Tuyên tiêu hủy  600 (sáu trăm) bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu Hêrô. 

3. Về hình phạt bổ sung: Do hoàn cảnh gia đình của Bị cáo L có khó khăn, 

nghĩ nên miễn cho bị cáo. 

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 và danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án theo Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

- Xử buộc bị cáo Phạm Thị L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ 

(hai tr¨m ngh×n ®ång). 

 Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kÓ từ 

ngày tuyên án là ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2021. 

 Tr­êng hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®­îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt 

thi hµnh ¸n d©n sù th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n 

sù cã quyÒn tháa thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh 

¸n hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6, §iÒu 7 vµ §iÒu 9 
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LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i 

§iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù. 

    Nơi nhận: 
- TAND Tỉnh; KG 

- VKSND huyện GR;    
- Trại tạm giam CA huyện GR; 

- Cơ quan điều tra; CA huyện GR; 

- CQ Thi hành án HS, DS huyện GR; 

- Bị cáo; bị hại và các đ/s khác; 

- UBND x·, thÞ trÊn;  

- Lưu hồ sơ.  

                                                                                      

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

                       LÊ VĂN TÁM 

  

 


